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TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026  
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Đơn vị
	Kế hoạch 2026
	Trong đó
	Số dự án

	
	
	
	NSTT
	XSKT
	Đất
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	TỔNG CỘNG
	12.570.219
	2.511.839
	1.126.897
	8.931.483
	177

	1
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	4.130.900
	1.070.417
	156.400
	2.904.083
	46

	 
	Chuyển tiếp
	3.616.700
	839.117
	153.500
	2.624.083
	28

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	502.500
	222.500
	0
	280.000
	12

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	11.700
	8.800
	2.900
	0
	6

	2
	Ban Quản lý dự án khu vực 01
	62.366
	29.900
	22.466
	10.000
	12

	 
	Chuyển tiếp
	54.166
	23.000
	21.166
	10.000
	9

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	6.900
	6.900
	0
	0
	1

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	1.300
	0
	1.300
	0
	2

	3
	Ban Quản lý dự án khu vực 02
	164.000
	54.000
	0
	110.000
	4

	 
	Chuyển tiếp
	164.000
	54.000
	0
	110.000
	4

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ban Quản lý dự án khu vực 03
	133.800
	18.800
	35.000
	80.000
	4

	 
	Chuyển tiếp
	18.800
	18.800
	0
	0
	2

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	115.000
	0
	35.000
	80.000
	2

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ban Quản lý dự án khu vực 04
	155.970
	54.000
	1.970
	100.000
	10

	 
	Chuyển tiếp
	154.470
	54.000
	470
	100.000
	7

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	1.500
	0
	1.500
	0
	3

	6
	Ban Quản lý dự án khu vực 05
	343.395
	76.000
	20.000
	247.395
	6

	 
	Chuyển tiếp
	293.395
	76.000
	0
	217.395
	4

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	50.000
	0
	20.000
	30.000
	2

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ban Quản lý dự án khu vực 06
	152.000
	62.000
	0
	90.000
	4

	 
	Chuyển tiếp
	152.000
	62.000
	0
	90.000
	4

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Ban Quản lý dự án khu vực 07
	150.600
	44.000
	6.600
	100.000
	4

	 
	Chuyển tiếp
	150.600
	44.000
	6.600
	100.000
	4

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ban Quản lý dự án khu vực 08
	68.674
	20.000
	10.150
	38.524
	8

	 
	Chuyển tiếp
	67.524
	20.000
	9.000
	38.524
	5

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	1.000
	0
	1.000
	0
	1

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	150
	0
	150
	0
	2

	10
	Ban Quản lý dự án khu vực 09
	220.000
	0
	80.000
	140.000
	4

	 
	Chuyển tiếp
	120.000
	0
	40.000
	80.000
	2

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	100.000
	0
	40.000
	60.000
	2

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Ban Quản lý dự án khu vực 10
	154.500
	48.000
	0
	106.500
	3

	 
	Chuyển tiếp
	154.500
	48.000
	0
	106.500
	3

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Ban Quản lý dự án khu vực 11
	53.555
	30.000
	1.555
	22.000
	6

	 
	Chuyển tiếp
	53.155
	30.000
	1.155
	22.000
	4

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	400
	0
	400
	0
	2

	13
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài
	46.500
	21.500
	0
	25.000
	2

	 
	Chuyển tiếp
	46.500
	21.500
	0
	25.000
	2

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Ban Quản lý dự án khu vực Phước Long
	43.500
	28.500
	0
	15.000
	4

	 
	Chuyển tiếp
	23.500
	18.500
	0
	5.000
	3

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	20.000
	10.000
	0
	10.000
	1

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành
	13.970
	12.000
	1.970
	0
	4

	 
	Chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	12.000
	12.000
	0
	0
	1

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	1.970
	0
	1.970
	0
	3

	16
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú
	99.000
	33.785
	0
	65.215
	3

	 
	Chuyển tiếp
	99.000
	33.785
	0
	65.215
	3

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng
	92.000
	20.000
	23.000
	49.000
	3

	 
	Chuyển tiếp
	92.000
	20.000
	23.000
	49.000
	3

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long
	64.000
	34.000
	0
	30.000
	2

	 
	Chuyển tiếp
	64.000
	34.000
	0
	30.000
	2

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng
	137.000
	55.000
	0
	82.000
	6

	 
	Chuyển tiếp
	112.000
	45.000
	0
	67.000
	5

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	0
	 
	 
	 
	0

	 
	Khởi công mới
	25.000
	10.000
	0
	15.000
	1

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp
	52.000
	20.000
	0
	32.000
	2

	 
	Chuyển tiếp
	22.000
	10.000
	0
	12.000
	1

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	30.000
	10.000
	0
	20.000
	1

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản
	285.000
	75.000
	0
	210.000
	6

	 
	Chuyển tiếp
	285.000
	75.000
	0
	210.000
	6

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh
	140.500
	50.000
	500
	90.000
	6

	 
	Chuyển tiếp
	130.000
	40.000
	0
	90.000
	4

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	10.000
	10.000
	0
	0
	1

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	500
	0
	500
	0
	1

	23
	Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập
	69.000
	33.000
	5.000
	31.000
	5

	 
	Chuyển tiếp
	69.000
	33.000
	5.000
	31.000
	5

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
	4.041.806
	300.000
	623.603
	3.118.203
	9

	 
	Chuyển tiếp
	818.203
	300.000
	0
	518.203
	4

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	3.223.603
	0
	623.603
	2.600.000
	5

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai
	14.327
	14.327
	0
	0
	1

	 
	Chuyển tiếp
	14.327
	14.327
	0
	0
	1

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Công an tỉnh
	513.841
	263.841
	0
	250.000
	4

	 
	Chuyển tiếp
	513.841
	263.841
	0
	250.000
	4

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	135.000
	0
	35.000
	100.000
	2

	 
	Chuyển tiếp
	135.000
	0
	35.000
	100.000
	2

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch
	50.000
	0
	30.000
	20.000
	2

	 
	Chuyển tiếp
	50.000
	0
	30.000
	20.000
	2

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Văn phòng Tỉnh ủy
	8.500
	0
	8.500
	0
	1

	 
	Chuyển tiếp
	8.500
	0
	8.500
	0
	1

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
	34.500
	12.000
	0
	22.500
	2

	 
	Chuyển tiếp
	34.500
	12.000
	0
	22.500
	2

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Sở Tài chính
	23.186
	0
	23.186
	0
	2

	 
	Chuyển tiếp
	23.186
	0
	23.186
	0
	2

	 
	Lập thiết kế và GPMB
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	[bookmark: _GoBack]Dự phòng các nhiệm vụ (bố trí cấp sau quyết toán; nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; các dự án đủ điều kiện bổ sung vốn…)
	915.060,668926
	30.000,668926
	41.997
	843.063
	 

	33
	Cấp sau quyết toán
	1.768,331074
	1.768,331074
	 
	 
	 



